PHỤ LỤC 1

BẢNG KÝ HIỆU CÁC KÝ HIỆU VÀ ĐỊA VẬT ĐIỂN HÌNH TỶ LỆ 1/500 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)
	Số TT
	Loại địa vật
	Tên lớp (Layer)
	Mầu (Color)
	Tên Block
	Ký hiệu
	Số TT
	Loại địa vật
	Tên lớp (Layer)
	Mầu (Color)
	Tên Block
	Ký hiệu

	1
	Ruộng trồng lúa 1 vụ
	17
	Yellow
	1 LUA
	[image: image1.emf]
	23
	Kiến trúc dạng tháp cổ
	17
	Yellow
	THAP
	[image: image2.emf]

	2
	Ruộng trồng lúa 2 vụ
	17
	Yellow
	2 LUA
	[image: image3.emf]
	24
	Chòi cao, tháp cao
	17
	Yellow
	CHOI
	[image: image4.emf]

	3
	Ruộng trồng màu
	17
	Yellow
	MAU
	[image: image5.emf]
	25
	Tháp chuông
	17
	Yellow
	CHUONG
	[image: image6.emf]

	4
	Bồn trồng hoa
	17
	Yellow
	B_HOA
	[image: image7.emf]
	26
	Biển báo
	17
	Yellow
	BB
	[image: image8.emf]

	5
	Cây thân cỏ (ngắn hạn)
	17
	Yellow
	CAY-TC
	[image: image9.emf]
	27
	Cột điện không dây
	17
	Yellow
	CDIEN_KD
	[image: image10.emf]

	6
	Cây thân gỗ
	17
	Yellow
	CAY-TG
	[image: image11.emf]
	28
	Cột điện hạ thế
	17
	Yellow
	CDIEN
	[image: image12.emf]

	7
	Cây thân leo
	17
	Yellow
	CAY-TL
	[image: image13.emf]
	29
	Cột điện cao thế
	17
	Yellow
	CDCT
	[image: image14.emf]

	8
	Cây lá rộng
	17
	Yellow
	CAY-LR
	[image: image15.emf]
	30
	Cột điện cao thế - 1 hướng
	17
	Yellow
	CDCT_CUT
	[image: image16.emf]

	9
	Cây dâu
	17
	Yellow
	CAYDAU
	[image: image17.emf]
	31
	Trạm xăng
	17
	Yellow
	TR_XANG
	[image: image18.emf]

	10
	Họ cây dừa, cọ, cau
	17
	Yellow
	CODUA
	[image: image19.emf]
	32
	Cột điện thông tin
	17
	Yellow
	CDTT
	[image: image20.emf]

	11
	Cây thuốc
	17
	Yellow
	CTHUOC
	[image: image21.emf]
	33
	Miếu thờ, đình, chùa
	17
	Yellow
	MIEU
	[image: image22.emf]

	12
	Họ cây tre, trúc, nứa
	17
	Yellow
	TRENUA
	[image: image23.emf]
	34
	Cột đèn phải
	17
	Yellow
	DEN-P
	[image: image24.emf]

	13
	Cây lá nhọn
	17
	Yellow
	CAYLN
	[image: image25.emf]
	35
	Cột đèn trái
	17
	Yellow
	DEN-T
	[image: image26.emf]


	14
	Ruộng rau
	17
	Yellow
	RAU
	[image: image27.emf]
	36
	Mộ xây
	17
	Yellow
	MOXAY
	[image: image28.emf]

	15
	Cột cờ
	17
	Yellow
	COTCO
	[image: image29.emf]
	37
	Mộ đất
	17
	Yellow
	MODAT
	[image: image30.emf]

	16
	Ao sen
	17
	Yellow
	SEN
	[image: image31.emf]
	38
	Nghĩa địa
	17
	Yellow
	N_DIA
	[image: image32.emf]

	17
	Bốt điện thoại
	17
	Yellow
	BOT_DT
	[image: image33.emf]
	39
	Mốc lộ giới
	17
	Yellow
	M_L_G
	[image: image34.emf]

	18
	Đài liệt sĩ
	17
	Yellow
	DAI_LIET_SI
	[image: image35.emf]
	40
	Trạm biến thế treo
	17
	Yellow
	TRAMBT
	[image: image36.emf]

	19
	Đài phun nước
	17
	Yellow
	DAI_PN
	[image: image37.emf]
	41
	Tượng đài, bia kỷ niệm
	17
	Yellow
	TĐ
	[image: image38.emf]

	20
	Ống khói nhà máy
	17
	Yellow
	ONG KHOI
	[image: image39.emf]
	42
	Điểm lưới ĐCCS
	17
	Yellow
	ĐCCS
	[image: image40.emf]

	21
	Đèn neon
	17
	Yellow
	DENNEON
	[image: image41.emf]
	43
	Điểm lưới ĐC1 và ĐC2
	17
	Yellow
	ĐC1&ĐC2
	[image: image42.emf]

	22
	Đèn tín hiệu giao thông
	17
	Yellow
	DEN_GT
	[image: image43.emf]
	44
	Điểm lưới KV1 và KV2
	17
	Yellow
	LUOI
	[image: image44.emf]
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	Chủ đầu tư (hoặc Chủ sử dụng):

Dự án (hoặc Mục đích sử dụng):

Địa điểm: 
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TP. HÀ NỘI – HUYỆN
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